
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
1 19SCM1.02 Trần Cẩm Long 19SCMT1 F Yếu CB HK2
2 19SCM1.04 Nguyễn Quốc Bảo Long 19SCMT1 F Yếu CB HK2
3 19SCM1.09 Nguyễn Tuấn Kiên 19SCMT1 F Yếu CB HK2

1 19SCM2.27 Đỗ Hoàng Thắng 19SCMT2 B+ Giỏi NM HK2
2 19SCM2.12 Dương Quảng Thành 19SCMT2 B Khá NM HK2
3 19SCM2.28 Giảng Tấn Thành 19SCMT2 B Khá NM HK2
4 19SCM2.14 Phan Trọng Toàn 19SCMT2 B Khá NM HK2
5 19SCM2.25 Hà Văn Tuấn 19SCMT2 B Khá NM HK2
6 19SCM2.04 Hồ Nguyễn Phát Đạt 19SCMT2 C+ Khá NM HK2
7 19SCM2.01 Phạm Thành An 19SCMT2 C+ Trung bình NM HK2
8 19SCM2.37 Nguyễn Hồ Tấn Tài 19SCMT2 C Yếu NM HK2
9 19SCM2.13 Vưu Hớn Minh Thông 19SCMT2 D Yếu NM HK2

10 19SCM2.22 Tống Nguyễn Khánh Duy 19SCMT2 C Yếu NM HK2
11 19SCM2.41 Đặng Trần Hào 19SCMT2 F Yếu CB HK2
12 19SCM2.39 Võ Phạm Thành Đạt 19SCMT2 F Yếu CB HK2
13 19SCM2.38 Nguyễn Trọng Đạt 19SCMT2 F Yếu CB HK2
14 19DCN2.01 Nguyễn Thanh Quốc An 19SCMT2 F Yếu CB HK2
15 19SCM2.07 Hà Lê Thanh Huy 19SCMT2 F Yếu CB HK2
16 19SCM2.10 Nguyễn Tạ Minh Phát 19SCMT2 F Yếu CB HK2
17 19SCM2.16 Lương Tín Văn 19SCMT2 F Yếu CB HK2
18 19SCM2.23 Nguyễn Phúc Thịnh 19SCMT2 F Yếu CB HK2
19 19SCM2.29 Nguyễn Thiện Nhân 19SCMT2 F Yếu CB HK2
20 19SCM2.32 Tăng Đức Huy 19SCMT2 F Yếu CB HK2
21 19SCM2.36 Nguyễn Hán Thuận 19SCMT2 F Yếu CB HK2
22 19SCM2.40 Trần Thiện Tâm 19SCMT2 F Yếu CB HK2
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